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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ DU LỊCH                  - Mã học phần :10296
2. Khoa phụ trách: DU LỊCH
3. Họ tên các giảng viên giảng dạy: 

3. 1 Họ và tên: Mai Ngọc Khánh

· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc Sỹ

· Địa chỉ liên hệ: Khoa Du Lịch, Đại học Phan Thiết

· ĐT: 0934313630 ; Email: mnk171@hotmail.com

Các hướng nghiên cứu chính: Quản trị khách sạn, Kinh doanh nhà hàng, Kinh doanh cơ sở vui chơi nghỉ dưỡng.

3.2. Họ và tên: CAO MINH NHỰT
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

· Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Nhà hàng khách sạn, Khoa Du lịch
· ĐT:   0903.729183       ; email: cao_nhut@yahoo.com

Các hướng nghiên cứu chính: Quản trị NNL trong du lịch, marketing du lịch
3.3 Họ và tên: Lê Việt Long

· Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ

· Địa chỉ liên hệ: Ngành Quản Trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, Khoa Du lịch
· ĐT: 0918190710         ; email:teacherlevietlong@yahoo.com


Các hướng nghiên cứu chính: Kinh doanh lữ hành, thiết kế và điều hành  tour, tiếng Anh chuyên ngành, marketing du lịch

4. Số tín chỉ: 3

5. Phân bổ thời gian (tiết): 45 tiết

· Lên lớp: 45 tiết

· Tự học: 135 tiết

6. Học phần tiên quyết: Quản trị học
7. Mục tiêu của học phần: Biết cách quản trị yếu tố con người trong tổ chức, đặc biệt là trong ngành nhà hàng khách hạn và du lịch lữ hành
8. Chuẩn đầu ra học phần: Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được, chuẩn đầu ra học phần/ mục tiêu cụ thể.

 Kiến thức: 
1. Nhận biết các khái niệm: Nhân sự, nguồn nhân sự, công tác tổ chức nhân sự (tổ chức cán bộ) trong các cơ quan, tổ chức.

2. Mối quan hệ giữa quản trị nhân sự và công tác tổ chức nhân sự (tổ chức cán bộ) trong các cơ quan, tổ chức. Những nội dung chính của hoạt động quản trị nhân sự trong hoạt động của cơ quan, tổ chức.

3. Mối quan hệ giữa quản trị học và công tác nhân sự và quản trị nhân sự.

4. Mối quan hệ giữa quản trị nhân sự và các hoạt động khác (tổ chức lao động khoa học, tổ chức quản trị cơ quan hay cơ quan, tổ chức, quản trị hành chính văn phòng...) trong các cơ quan, tổ chức.

5. Vai trò, chức năng nhiệm vụ, tiêu chuẩn cần có và những kỹ năng chuyên nghiệp của người làm công tác quản trị nhân sự.

6. Phương pháp tổ chức công tác quản trị nhân sự trong các loại hình cơ quan, tổ chức.

7. Phương pháp thiết kế “Bản mô tả công việc”, “Bản tiêu chuẩn công việc”

8. Phương pháp tổ chức tuyển dụng, đào tạo nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quản nguồn nhân lực.


- Kỹ năng: 
1. Biết sử dụng kiến thức quản trị nhân sự vào công tác tổ chức nhân sự (tổ chức cán bộ) trong một bộ phận hay trong cơ quan, tổ chức.

2. Có kỹ năng tổ chức triển khai công tác quản trị nhân sự vào từng khâu công việc của công tác tổ chức nhân sự (tổ chức cán bộ) trong phòng (bộ phận) tổ chức nhân sự của một cơ quan, tổ chức.

3. Biết tổ chức hệ thống thông tin (quy phạm pháp luật và công việc) về công tác tổ chức nhân sự (tổ chức cán bộ).

4. Có khả năng vận dụng kiến thức của môn học vào các môn học kế tiếp.


- Thái độ:
1. Có nhận thức đúng đắn, nghiêm túc và khách quan trong việc nhìn nhận vai trò của công tác tổ chức nhân sự (tổ chức cán bộ) với hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

2. Có ý thức nghiên cứu khoa học trong nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của  công tác tổ chức nhân sự (tổ chức cán bộ) trong các cơ quan, tổ chức.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

1. Có khả năng tự chủ trong công việc, biết cách hoạch định, tổ chức thực hiện, lãnh đạo và kiểm soát được các hoạt động trong hệ thống kinh doanh nhà hàng khách hàng hay đơn vị lữ hành.


2. Có ý  thức trách nhiệm trong công việc, chủ động và tự quản, quan tâm đến tổ chức và khách hàng của đơn vị.

9. Nội dung học phần:

9.1. Tóm tắt nội dung học phần: 


Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hiện các quy trình công việc của một quản lý nhân sự trong khách sạn hoặc cơ sở tương tự, với trách nhiệm hoạch định nhân sự, lý thuyết quản lý nhân sự, tuyển dụng và đào tạo nhân viên chuyên ngành kinh doanh khách sạn nhà hàng.

9.2. Nội dung học phần
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	Tên chương
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	1
	Chương 1. Tổng quan về tổ chức nhân sự và quản trị nhân sự

	1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị nhân sự
1.1.1. Khái niệm chung:

1.1.2. Vai trò của quản trị nhân sự

1.1.2.1. Chính sách và quán lý chính sách về tài nguyên nhân sự

1.1.2.2. T​ư vấn cho các bộ phận nhân sự trong cơ quan, tổ chức

1.1.2.3. Cung cấp các dịch vụ

1.1.2.4. Kiểm tra nhân viên

1.2. Các lý thuyết về quản trị nhân sự
1.2.1. Thuyết hạ tiện của Elton Mayo

1.2.2. Thuyết X và thuyết Y của Douglas Mc.Gregor

1.2.3. Thuyết nhóm người của George C.Homans

1.2.4. Tăng c​ường năng lực lên nhân cách

1.2.4.1. Thuyết ch​a tr​ưởng thành - Trưởng thành

1.2.4.2. Thuyết chuyển thành thực tiễn

1.2.5. Thuyết hệ động cơ - Môi trường Frederich Herzberg

1.3. Động cơ thúc đẩy và hành vi
1.3.1. Hành vi

1.3.1.1. Động cơ thúc đẩy

1.3.1.2. Mục đích

1.3.1.3. Sức mạnh của động cơ

1.3.1.4. Thay đổi sức mạnh động cơ

1.3.2. Hành động

1.3.2.1. Hành động h​ướng đích

1.3.2.2. Hành động thực hiện mục đích

1.3.2.3. Tình huống thúc đẩy

1.3.2.4. Triển vọng và khả năng sẵn có

1.3.2.5. Phát triển tính cách

1.4. Nguyện vọng của người lao động
2.1. Nội dung cơ bản của phân tích công việc
1.1. Khái niệm

1.2. Thông tin để thực hiện phân tích công việc

1.3. Trình tự thực hiện phân tích công việc

2.2. Các phư​ơng pháp thu thập thông tin để phân tích công việc
2.2.1. Phỏng vấn thu thập thông tin phân tích công việc

2.2.1.1. Các hình thức phỏng vấn thu thập thông tin phân tích công việc

2.2.1.2. Ưu điểm chủ yếu của phỏng vấn

2.2.1.3. Những câu hỏi điển hình trong phỏng vấn phân tích công việc

2.2.1.4. Các chỉ dẫn phỏng vấn phân tích công việc

2.2.2. Bảng câu hỏi

2.2.3. Quan sát

2.2.4. Bấm giờ

2.2.4.1. Trong phân tích công việc, bấm giờ được thực hiện nhằm mục đích

2.2.4.2. Các hình thức bấm giờ

2.2.4.3. Các b​ớc tiến hành

2.2.5. Chụp ảnh

2.2.5.1. Mục đích

2.2.5.2. Các giai đoạn tiến hành chụp ảnh

2.3. Các ph​ương pháp phân tích công việc
2.3.1. Phương pháp phân tích công việc trên cơ sở của việc đánh giá thực hiện các chức năng.

2.3.2. Phư​ơng pháp bảng câu hỏi phân tích chức vụ

2.3.3. Ph​ương pháp phân tích công việc theo chức vụ kỹ thuật

2.4. Bảng mô tả công việc và tiêu chuản công việc
2.4.1. Bảng mô tả công việc

2.4.1.1. Nhận diện công việc

2.4.1.2. Tóm tắt công việc

2.4.1.3. Mối quan hệ trong công việc

2.4.1.4. Trách nhiệm trong công việc

2.4.1.5. Quyền hạn của người thực hiện công việc

2.4.1.6. Tiêu chuẩn mẫu để đánh giá người thực hiện

2.4.1.7. Điều kiện làm việc

2.4.2. Nội dung chính của bảng tiêu chuẩn công việc

3.1. Dự báo nhu cầu nhân viên
3.1.1. Các yếu tố dự báo nhu cầu nhân viên

3.1.2. Phương pháp dự báo nhu cầu nhân viên

3.1.2.1. Phương pháp phân tích xu hướng

3.1.2.2. Phương pháp phân tích hệ số

3.1.2.3. Phương pháp phân tích tương quan

3.1.2.4. Phương pháp sử dụng máy tính

3.1.2.5. Phương pháp theo đánh giá của chuyên gia

3.1.3. Dự báo các nguồn cung ứng từ bên trong cơ quan, tổ chức

3.1.4. Dự báo nguồn cung ứng nhân viên từ bên ngoài cơ quan, tổ chức

3.1.4.1. Quảng cáo

3.1.4.2. Thông qua văn phòng dịch vụ lao động

3.2. Tuyển dụng nhân viên
3.2.1. Nội dung trình tự của công tác tuyển dụng nhân viên

3.2.1.1. Chuẩn bị tổ chức tuyển dụng

3.2.1.2. Thông báo tuyển dụng

3.2.1.3. Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ

3.2.1.4. Kiểm tra, sát hạch, trắc nghiệm và phỏng vấn ứng viên

3.2.1.5. Kiểm tra sức khoẻ

3.2.1.6. Quyết định tuyển dụng

3.3. Tuyển chọn các nhà quản trị
3.3.1. Yêu cầu chung đối với các nhà quản trị

3.3.2. Tuyển chọn nhà quản trị điều hành và cấp trung

3.3.3. Tuyển chọn nhà quản trị cấp dưới

3.4. Ph​ương pháp kiểm tra trắc nghiệm trong tuyển chọn nhân viên
3.4.1. Quá trình xây dựng các bài kiểm tra trắc nghiệm

3.4.1.1. Yêu cầu của kiểm tra trắc nghiệm

3.4.1.2. Quá trình xây dựng các bài kiểm tra trắc nghiệm

3.4.2. Các hình thức kiểm tra, trắc nghiệm trong tuyển chọn nhân viên

3.4.2.1. Kiểm tra trắc nghiệm tìm hiểu tri thức

3.4.2.2. Kiểm tra trắc nghiệm sự khéo léo và thể lực

3.4.2.3. Kiểm tra trắc nghiệm về cá nhân và sở thích

3.4.2.4. Kiểm tra thành tích

3.4.2.5. Kiểm tra khả năng thực hành và kinh nghiệm sẵn có

3.5. Ph​ương pháp phỏng vấn tuyển chọn nhân viên
3.5.1. Các hình thức phỏng vấn trong tuyển chọn nhân viên

3.5.1.1 Phỏng vấn không chỉ dẫn

3.5.1.2. Phỏng vấn theo mẫu

3.5.1.3. Phỏng vấn tình huống

3.5.1.4. Phỏng vấn liên tục

3.5.1.5. Phỏng vấn nhóm

3.5.1.6. Phỏng vấn căng thẳng

3.5.1.7. Phỏng vấn đánh giá thực hiện công việc

3.5.2. Kỹ thuật phỏng vấn

3.5.2.1. Các yếu tố kỹ thuật phỏng vấn

3.5.2.2. Các b​ớc trong phỏng vấn

3.5.3. Các lỗi th​ờng mắc phải trong phỏng vấn

4.1. Các giai đoạn phát triển nghề nghiệp trong cuộc đời con người

4.1.1 Chu kỳ nghề nghiệp

4.1.2 Giai đoạn phát triển

4.1.3 Giai đoạn thăm dò

4.1.4 Giai đoạn thiết lập

4.1.5 Giai đoạn duy trì

4.1.6 Giai đoạn suy tàn

4.2. Tìm hiểu về bản thân

4.2.1 Xác định hướng nghề nghiệp cá nhân

4.2.2 Xác định khả năng cá nhân

4.2.3 Xác định những điểm mấu chốt trong nghề nghiệp

4.3. Đào tạo và nâng cao năng lực kỹ thuật

4.3.1 Khái niệm, vai trò và nội dung của đào tạo nâng cao năng lực kỹ thuật

4.3.1.1 Khái niệm

4.3.1.2 Vai trò của đào tạo kỹ thuật

4.3.1.3 Nội dung quá trình đào tạo kỹ thuật

4.3.2 Xác định sự cần thiết đào tạo kỹ thuật

4.1.2.1 Cơ sở xác định sự cần thiết của đào tạo

4.3.2.1.1 Phân tích nhiệm vụ

4.3.2.1.2 Phân tích thực hiện công việc

4.3.2.2 Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo kỹ thuật về mặt định lượng

4.3.3 Đào tạo và các Phương pháp đào tạo kỹ thuật.

4.3.3.1 Đào tạo.

4.3.3.2 Các hình thức đào tạo nhân viên kỹ thuật chủ yếu:

4.3.3.2.1 Đào tạo nơi làm việc.

4.3.3.2.2 Đào tạo chỉ dẫn.

4.3.3.2.3 Đào tạo bài giảng.

4.3.3.2.4 Đào tạo nghe nhìn.

4.3.3.2.5 Đào tạo theo chuyên đề.

4.3.3.2.6 Đào tạo mô phỏng.

4.3.3.2.7 Đào tạo có máy tính hỗ trợ.

4.3.4. Đánh giá kết quả đào tạo.

4.3.4.1 Thí nghiệm kiểm tra.

4.3.4.2 Đánh giá hiệu quả đào tạo.

4.3.4.3 Đánh giá hiệu quả đào tạo bằng định lượng.

4.4. Phư​ơng pháp đào tạo nâng cao năng lực quản trị

4.4.1 Khái niệm và quá trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị

4.4.1.1 Khái niệm

4.4.1.2 Quá trình thực hiện

4.4.1.3 Yêu cầu phát triển năng lực quản trị ở cấp quản trị khác nhau

4.4.2 Các Phương pháp đào tạo nhà quản trị tại nơi làm việc

4.4.2.1 Luân phiên thay đổi công việc

4.4.2.2 Kèm cặp trực tiếp tại nơi làm việc

4.4.2.3 Đào tạo giám đốc trẻ

4.4.2.4 Học tập qua hành động

5.1. Hệ thống tiền l​ương.
5.1.1 Yêu cầu cơ bản và các hình thức tiền lương

5.1.1.1 Yêu cầu cơ bản đối với hệ thống tiền lương

5.1.1.2 Các hình thức tiền lương chủ yếu

5.1.2 Xác định mức lương

5.1.2.1 Nghiên cứu tiền lương

5.1.2.2 Đánh giá công việc

5.1.2.3 Nhóm các công việc tương tự vào một ngạch lương

5.1.2.4 Định giá mỗi ngạch lương

5.1.2.5 Phát triển trật lương

5.1.3 Trả lương cho các nhà quản trị và các chuyên gia

5.1.3.1 Trả lương cho các nhà quản trị

5.1.3.2 Trả lương cho các chuyên gia

5.1.4 Chế độ tiền lương mới ở Việt Nam hiện nay

5.2. Kích thích vật chất
5.2.1 Kích thích đối với nhân viên làm việc theo sản phẩm

5.2.1.1 Trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân

5.2.1.2 Trả lương tính theo sản phẩm của nhóm

5.2.1.3 Trả lương theo sản phẩm gián tiếp

5.2.1.4 Trả lương nhóm

5.2.1.5 Trả lương theo giờ chuẩn

5.2.1.6 Kích thích nhân viên đảm bảo ngày công

5.2.1.7 Trả lương theo sản phẩm hoặc trả lương theo sản phẩm luỹ tiến

5.2.2 Kích thích đối với các nhà quản trị

5.2.2.1 Thưởng ngắn hạn (Thưởng hàng năm)

5.2.2.2 Thưởng dài hạn

5.2.3 Kích thích đối với nhân viên bán hàng

5.2.4 Kích thích đối với chuyên gia

5.2.5 Kích thích chung

5.3. Trợ cấp và các khoản thu nhập thêm khác
5.3.1 Trả lương đối với thời gian không làm việc

5.3.2 Trợ cấp khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị chết và bảo hiểm xã hội vì mất sức lao động, thôi việc, hư​u trí

5.3.3 Trợ cấp thai sản đối với lao động nữ

5.4. Kích thích tinh thần
5.4.1 Nâng cao chất lượng cuộc đời làm việc

5.4.2 Quản trị ch​ơng trình mục tiêu

5.4.2.1 Khái niệm

5.4.2.2 Cách thức xếp đặt mục tiêu có hiệu quả

5.4.3 Ch​ơng trình nâng cao hiệu quả tập thể nhóm

5.4.3.1 Khái niệm

5.4.3.2 Nhóm tự quản

5.4.3.3 Nhóm chất lượng

5.4.4 Các hình thức khuyến khích khác

5.4.4.1 Áp dụng chế độ thời gian làm việc linh động

5.4.4.2 Tổ chức các hội thi, lễ kỷ niệm

5.5. Đánh giá thực hiện công việc
5.5.1 Khái niệm và vai trò của đánh giá thực hiện công việc

5.5.2 Các Phương pháp đánh giá tình hình thực hiện công việc

5.5.2.1 Đánh giá bằng bảng điểm và đồ thị

5.5.2.2 Xếp hạng luân phiên

5.5.2.3 So sánh cặp

5.5.2.4 Phê bình l​ưu giữ

5.5.2.5 Phương pháp mẫu tư​ờng thuật

5.5.2.6 Phương pháp phối hợp

6.1. Những nhân tố hình thành nguồn nhân sự ở n​ước ngoài
6.1.1 Các thị trường lao động khác nhau

6.1.2 Những thay đổi trên thế giới

6.1.3 Các phong cách và hoạt động quản trị

6.1.4 Các định hướng quốc gia

6.1.5 Sự kiểm soát

6.2. Những đặc điểm của việc quản trị nhân sự ở n​ước ngoài
6.2.1 Sự mở rộng trung tâm đầu não và vệ tinh (chi nhánh) của các công ty ở nước ngoài

6.2.2 Trách nhiệm của các nhà quản trị cấp cao ở nước ngoài

6.2.2.1 Quản trị các chi nhánh

6.2.2.2 Chuyển đi của cơ quan trung tâm

6.2.3 Những khó khăn về liên lạc trong công việc

6.2.3.1 Sự diễn dịch

6.2.3.2 Sử dụng tiếng Anh

6.2.4 Sự cô lập

6.3. Chuyển giao các hoạt động quản trị ở n​ước ngoài
6.3.1. Khái niệm nhà quản trị ở nước ngoài

6.3.2 Người xa xứ

6.3.2.1 Sự chuyển dịch

6.3.2.2 Nhà quản trị người địa phương

6.3.3 Sử dụng những nhà quản trị xa xứ

6.3.3.1 Khả năng chuyên môn

6.3.3.2 Khả năng quản trị

6.3.3.3 Kiểm soát

6.3.4 Kiều dân nước nhà và nước thứ ba

6.3.5 Một số yêu tố cần cân nhắc khi thuyên chuyển

6.3.5.1 Khả năng chuyên môn

6.3.5.2 Sự thích nghi

6.3.5.3 Sự chấp nhận của địa phương

6.3.6 Những hoàn cảnh của các nhà quản trị khi hồi h​ương

6.3.7 Sự đền bù cho người xa xứ

6.3.7.1 Chi phí sinh hoạt

6.3.7.2 Sự đền bù cho công việc

6.3.7.3 Khoản tiền trả thêm cho các dịch vụ ở nước ngoài và trợ cấp khó khăn

6.3.7.4 Sự lựa chọn đồng tiền trả lương

6.3.7.5 Những khu vực hẻo lánh
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	2.
	Chương 2. Phân tích công việc
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	3.

4

5

6


	Chương 3. Tuyển dụng nhân viên

Chương 4. Đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật

Chương 5. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động

Chương 6. Lao động trong các cơ quan, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài.
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10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần

Sinh viên có thể sử dụng kiến thức của môn học trong việc sử dụng kỹ thuật nghiệp vụ và quản lý yếu tố con người trong tổ chức du lịch:
· Phần lý thuyết được giảng dạy trên lớp chia đều các  buổi. Những tình huống phải giải quyết, các lý thuyết phải thảo luận sẽ được đưa trong từng buổi học.

· Phần thực hành được tổ chức theo nguyên tắc làm việc nhóm, mỗi nhóm  được yêu cầu về đọc trước nội dung các chủ đề được phân công và thời gian trên lớp để báo cáo nhóm :

 + Sinh viên cần làm việc tích cực bằng cách tự tìm hiểu các tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo, làm bài tập, chuẩn bị tình huống cụ thể theo nội dung được ứng dụng khi vào lớp theo lịch học.

Phương pháp giảng dạy ở môn học này là sử dụng bài giảng bằng PowerPoint, nhưng sinh viên phải ghi chép thêm. 
· Trong giờ học Sinh viên tuyệt đối không nói chuyện và để điện thoại ở chế độ rung.
· Sinh viên phải được lựa chọn đề tài theo hướng mở để hoàn thiện phần kiểm tra 30 % trong hình thức đánh giá.
· Cuối học kỳ, sinh viên sẽ có một bài thi dài 60 phút hình thức tự luận.
11. Phương pháp đánh giá học phần: 

	Những nội dung

cần đánh giá
	Số lần đánh giá
	Trọng số (%)

	Dự lớp
	10
	10

	Thảo luận
	
	

	Bản thu hoạch
	
	

	Thuyết trình
	1
	30

	Bài tập
	
	

	Thi giữa học kỳ
	
	

	Thi cuối học kỳ
	1
	60

	
	
	Tổng: 100%


Học phần bao gồm 1 lần thi giữa học phần (Thuyết trình theo nhóm, với đề tài được phân công trước) và thi cuối kỳ (Tự luận, thời gian làm bài: 60 phút, được không sử dụng tài liệu)

Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10)

-
Điểm đánh giá quá trình: 30%
Trọng số: 3

Điểm đánh giá quá trình có thể bao gồm điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu luận và thuyết trình.

Thang điểm đánh giá phần bài tập và thuyết trình của sinh viên như trong Bảng 1:

Bảng 1. Bảng điểm chi tiết đánh giá phần bài tập và thuyết trình của sinh viên

	CÁC TIÊU CHÍ
	9 - 10 điểm
	7 - <9 điểm
	5 - < 7 điểm
	0 - <5 điểm

	Mức độ hoàn thành 20%
	Đã hoàn thành 100%
	Hoàn thành từ 70 -< 90%
	Hoàn thành từ 50 -<70%
	Hoàn thành từ 0 -<50%

	Nội dung 50%
	Đúng 90 - 100%
	Đúng 70 -< 90%
	Đúng 50 -< 70%
	Đúng

0 -< 50%

	Thuyết trình 20%
	Xuất sắc (Sử dụng ngôn ngữ cơ thể rất tốt, giọng nói rất truyền cảm, nội dung rất dễ hiểu)
	Khá - Giỏi (Sử dụng ngôn ngữ cơ thể khá tốt, giọng nói khá truyền cảm, nội dung khá dễ hiểu
	Trung bình – trung bình khá (Có dụng ngôn ngữ cơ thể khá tốt, giọng nói truyền cảm, nội dung dễ hiểu
	Yếu – Kém (Không biết diễn đạt nên nội dung rất khó hiểu)

	Trình bày slides 10%
	Rất đẹp

(Cỡ chữ đủ lớn để có thể nhìn thấy rõ từ bàn cuối lớp và được canh lề 2 bên, mật độ chữ trong

một slide rất hợp lý, màu sắc rất hài hòa và sống động)
	Đẹp

(Cỡ chữ vừa đủ để có thể nhìn thấy rõ từ bàn cuối lớp và được canh lề 2 bên, mật độ chữ trong một slide khá hợp lý, màu sắc khá sống động)
	Bình thường

(Cỡ chữ có thể nhìn thấy và được canh lề 2 bên, mật độ chữ trong một slide chấp nhận được, chỉ sử dụng 1 màu)
	Xấu

(Cỡ chữ không đủ để có thể nhìn thấy rõ, không được

canh lề 2 bên, mật độ chữ trong một slide quá nhiều hoặc không đủ để minh họa, màu sắc quá sặc sỡ và rối rắm)


-
Điểm thi kết thúc học phần: 60%
Trọng số: 6

12. Học liệu

Giáo trình chính:

1. PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, Quản trị nhân sự (2014), NXB Lao động – Xã hội, 

2. ThS Cao Minh Nhựt, Quản trị NNL trong nhà hàng khách sạn, tóm  tắt bài giảng môn học

Tài liệu tham khảo:

1. Hà Nam Khánh Giao, Nguyễn Văn Bình (2011), Quản trị nguồn nhân lực trong du lịch, NXB Tổng hợp TP HCM.

2. Hội đồng cấp chứng chỉ nghề du lịch Việt nam (VTCB), Quản trị nhân lực dụ lịch – Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt nam VTOS.

12.3. Tư liệu trực tuyến:


- tailieu.vn

-ebook.com.vn
13. Tổ chức giảng dạy và học tập

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.

14. Kế hoạch giảng dạy : (mô tả cụ thể từ buổi 1 đến buổi cuối cùng, mỗi buổi 4 tiết trên lớp, tối thiểu 12 tiết tự học)

	TUẦN 1: (4 TIẾT)  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

	· Giới thiệu chung về mục tiêu môn học, phân bố buổi học.
· Giới thiệu tài liệu giảng dạy, phương pháp học và phân nhóm.
· Nghe giảng về chương 1 về khái niệm và vai trò quản lý nguồn nhân lực trong nhà hàng khách sạn và các tổ chức lữ hành, ôn tập các lý thuyết liên quan về quản trị học
· Tìm những ví dụ minh hoạt cho vai trò và chức năng của phòng nhân sự trong tổ chức.
· Sinh viên thảo luận nhóm và giới thiệu các phần chức năng của pho2nh nhân sự theo quy mô và loại hình được phân công.
· Kết quả mong muốn: Sinh viên nhận ra được các tổ chức nhân sự khác nhau trong đơn vị du lịch.
· Tài liệu: đọc hết tài liệu chương 1 của giáo viên 

	TUẦN 2: (4 TIẾT) 

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	· Giảng viên ôn lại các kiến thức đã giảng trong chương đầu tiên,
· Trình bày nội dung phân tích công việc, khái niệm, tầm quan trọng, phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phân tích công việc và xây dựng bảng mô tả công việc.
· Xem Clip về cách thức và các phương pháp phân tích công việc, đánh giá cách làm
· Cho sinh viên làm thử bảng mô tả công việc sau phân tích.
· Đọc trước chương 2 tài liệu giảng viên cung cấp.

	TUẦN 3: (4 TIẾT)     Chương 3: TUYỂN DỤNG.

	· Giảng viên nhắc lại các nội dung đã được học trong chương 2.
· Mục tiêu của chương tuyển dụng, vai trò của tuyển dụng đối với doanh nghiệp
· Nghe giảng về cách thức dự báo nhu cầu, cách thức xây dựng qui trình tuyển dụng và các bước cũng như những điều cần lưu ý trong qui trình.
· Cho các nhóm thiết kế qui trình tuyển dụng theo mô hình doanh nghiệp.
· Đọc hết nội dung tuyển dụng trong giáo trình biên soạn của giảng viên

	TUẦN 4 (4 TIẾT) 
Chương 3: TUYỂN DỤNG (tt)

	· Giảng viên nhắc lại các nội dung đã được học trong chương 3 tuần thứ 3.
· Nghe giảng về các phương pháp sàn lọc hồ sơ, phỏng vấn, đánh giá và chọn lựa, thử việc.
· Cho sinh viên thực hành các kỹ năng trong buổi học, chia sẽ kinh nghiệm trong quá trình tuyển dụng
· Cho sinh viên làm các bài tập tình huống về tuyển dụng

	TUẦN 5 (4 TIẾT) 

Chương 4: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

	· Giảng viên nhắc lại các nội dung đã được học trong chương 3.
· Nghe giảng về vai trò và tầm quan trọng của đào tạo, các giai đoạn trong sự phát triển nghề nghiệp của cá nhân, các phương pháp đào tạo hiện nay trong doanh nghiệp.
· Nhóm chuyên đề giới thiệu mô hình đào tạo tại các đơn vị du lịch đã nghiên cứu.
· Sinh viên làm phân tích về các giai đoạn phát triển nghề nghiệp trong doanh nghiệp.
· Đọc hết tài liệu chương 5 theo yêu cầu của giảng viên

	TUẦN 6 (4 TIẾT) 

Chương 4: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN (TT)

	· Giảng viên nhắc lại các nội dung đã được học trong chương 4 tuần thứ 5.
· Cá nhân tiếp tục nghe giảng về công tác tổ chức đào tạo, các phương pháp đánh giá đào tạo và việc phát triển các nhân của nhân viên sau đào tạo.
· Cho sinh viên thực hành về các phương pháp đánh giá
· Nhóm sinh viên báo cáo về kinh nghiệm đào tạo của các doanh nghiệp trong ngành du lịch.
· Cho bài bài tập phân tích hiệu quả đào tạo về mặt định lượng.


	TUẦN 7 (4 tiết) 

CHƯƠNG 5:HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

	· Giảng viên nhắc lại các nội dung đã được học trong chương 4.
· Mục tiêu của chương 5 về tầm quan trọng của lu7ong thưởng trong doanh nghiệp
· Nghe giảng về các khái niệm liên quan đến lương thưởng, phúc lợi và các nhóm yếu tố phi vật chất tác động.
· Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương trong đơn vị du lịch 
· Hướng dẫn sinh viên cách thức và qui trình xây dựng bảng đánh giá kết quả công việc
· Nhóm Sinh viên ghi báo cáo các mô hình trả lương thưởng trong ngành du lịch.
· Sinh viên đọc hết tài liệu chương 5.

	TUẦN 8 (4 TIẾT) 

CHƯƠNG 5:HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (tt)

	· Giảng viên nhắc lại các nội dung đã được học trong buổi 7.
· Giảng về mô hình và quy chế lương trong các đơn vị du lịch.
· Sinh viên thực hiện xây dựng quy trình đánh giá, xây dựng thang bảng lương của doanh nghiệp, cách tính toán và chi trả lương cho cá nhân, nhóm, và quản lý quỹ tiền lương chung trong doanh nghiệp

	TUẦN 9 (4 TIẾT) 

CHƯƠNG 6: LAO ĐỘNG TRONG TỔ CHỨC CÓ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

	· Giảng viên nhắc lại các nội dung đã được học trong tuần 7 và 8 liên quan đến lương thường và phúc lợi trong quản lý nguồn nhân lực.
· Giảng viên giảng dạy về các nền văn hóa, cách nhành văn hóa, tập quán và thói quen trong công việc của các nhóm nhân tố người nước ngoài.
· Sinh viên thực hiện việc báo cáo các nhóm văn hóa và qui cách ứng xử phù hợp với các nhóm trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam.
· Đọc trước chương 6 và nghiên cứu thêm hành vi tổ chức và hành vi khách hàng do giảng viên cung cấp

	TUẦN 10 (4 TIẾT) 

CHƯƠNG 6: LAO ĐỘNG TRONG TỔ CHỨC CÓ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI (tt)

	· Giảng viên nhắc lại các nội dung đã được học trong chương 6 tuần 9
· Nghe giảng về xu hướng quản lý nguồn nhân lực trong cách mạng công nghệ 4.0, đặc điểm của lao động Việt Nam.
· Nghe giảng về luật lao động, luật công đoàn , cách thức trả lương và động viên trong môi trường lao động có người nước ngoài.
· Sinh viên báo cáo chuyên đề văn hóa du khách Nga và các nước tại môi trường kinh doanh du lịch Bình Thuận

	TUẦN 11 (5 BUỔI) 

CHƯƠNG 6: LAO ĐỘNG TRONG TỔ CHỨC CÓ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI (tt) – ÔN THI

	· Giảng viên nhắc lại các nội dung đã được học trong chương 6 tuần 10.
· Giảng tóm tắc các nội dung toàn bộ chương trình.
· Sinh viên đặt câu hỏi liên quan đến các thắc mắc trong môn học
· Cho câu hỏi ôn thi



15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: 

- Thời gian: Theo lịch thi chung của trường

- Hình thức thi (Tự luận, trắc nghiệm, thực hành, vấn đáp..): Tự luận, không sử dụng tài liệu
Hình thức thi tự luận cuối kỳ chiếm 60%. 
16. GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY


- ThS. Mai Ngọc Khánh


- ThS. Nguyễn Hữu Lợi

- ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền
Bình Thuận, ngày 02  tháng 08  năm 2017


Biên soạn





P. Trưởng khoa/ Bộ môn
ThS. Mai Ngọc Khánh




 ThS. Mai Ngọc Khánh
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